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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 4 tháng 7 năm 2018
(từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin mưa lớn diện rộng 
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ ATNĐ và ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Trung: 

- Từ chiều ngày 24/7 ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Bắc Giang) có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 20-40mm/ngày), kèm gió giật mạnh. 
- Ngày 25-26/7, mưa lớn mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to đến rất to trong ngày 25-26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (lượng mưa từ 50-150mm/ngày). 

- Ngày 27/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đêm 27/7 có mưa to đến rất to.
- Ngày 28-29/7 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 50-140mm/ngày). Dự báo: Vùng mưa lớn sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn Bắc Bộ, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.  

2. Tin lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 

- Lũ: từ ngày 26-29/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện lũ, với đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức BĐ1-BĐ2. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.     

- Lũ quét, sạt lở đất: Từ ngày 26-29/7, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.     

3. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày 25/7 đến 29/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. 
4. Tin động đất

Theo thông báo động đất của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu: Hồi 05 giờ 24 phút 00 giây ngày 26/7/2018 (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.67 vĩ độ Bắc, 108.032 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 4,7km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
5. Tình hình mưa:
Từ 23/7 đến 29/7, các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	203 mm
	
	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	238 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	225 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	215 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	381 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	289 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	277 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	246 mm

	Cao Phong (Hòa Bình)
	228 mm
	
	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	237 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	226 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	220 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	248 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	293 mm

	Minh Đài (Phú Thọ)
	316 mm
	
	Triều Dương (Thái Bình)
	376 mm


II. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Tổng hợp từ các địa phương, tính từ ngày 23/7/2018 đến 20h ngày 29/7/2018, hệ thống đê điều các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra 55 sự cố. Hiện các địa phương đang tổ chức xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
1. Về người: bị thương 01 cháu nhỏ do sạt lở đất đá ở Thái Nguyên
2. Nhà cửa: 
- Sập 106 nhà do sạt lở đất, đá (Lào Cai: 9 nhà, Thái Nguyên: 2 nhà, Hòa Bình: 95 nhà).
- Tốc mái: 04 nhà (Lào Cai: 2 nhà, Hà Giang: 01 nhà, Hòa Bình: 01 nhà)

3. Về giao thông: 
- Tỉnh Thái Nguyên: tuyến đường liên thôn thuộc xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, bị lũ cuốn gây sạt lở khoảng 80m, sâu 4m.

- Tỉnh Hòa Bình: đến 20h ngày 29/7/2018, còn 04 tuyến tắc đường trong đó có 03 tuyến đường tỉnh (ĐT.432, ĐT.433, ĐT.438) và 01 tuyến đường Trung ương (Trường Sơn A). Các tuyến chủ yếu tắc đường do sạt lở taluy dương và ngập sâu trong nước. 
- Tỉnh Hà Giang: các tuyến đường Pố Lồ- Thèn Chu Phìn, Bản Nhùng – bản Luốc, bản Nhùng – Tả Sử Choóng, Nạm Dịch – bản Luốc, Vinh Quang – Thàng Tín, tỉnh lộ 177 bị sạt lở taluy với khối lượng đất đá khoảng: 1.300m3; 

- Tỉnh sơn La: bị sạt lở taly Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Bú, huyện Mường La, gây ách tắc giao thông. 

4. Tình hình ngập úng lúa, hoa màu  

Theo số liệu từ Cục Trồng trọt và địa phương tình hình ngập úng lúa và hoa màu cụ thể như sau:

- Khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng có diện tích ngập úng là: 42.606 ha lúa (Hà Nội: 700 ha, Hải Phòng: 4.419 ha, Hải Dương: 6.815 ha, Hà Nam: 430 ha, Nam Định: 22.152 ha, Thái Bình: 2.500 ha, Ninh Bình: 5.290 ha, Quảng Ninh: 300 ha); 2.294 ha ngô và hoa màu (Hải Phòng: 691 ha, Hải Dương: 1.603 ha);

- Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ có diện tích ngập úng là: 33.660 ha lúa (Thanh Hóa: 13.357 ha, Nghệ An: 13.135 ha, Hà Tĩnh: 7.167 ha); 11.555 ha ngô và hoa màu (Thanh Hóa: 3.266 ha, Nghệ An: 4.632 ha, Hà Tĩnh: 3.657 ha);

- Khu vực miền núi phía Bắc có diện tích ngập úng là: 4.846 ha lúa (Lào Cai: 342 ha, Yên Bái: 800 ha, Phú Thọ 1.706 ha, Hòa Bình: 2.017 ha); 1.545 ha hoa màu (Lào Cai: 30 ha, Yên Bái: 300 ha, Phú Thọ 785 ha, Hòa Bình: 430 ha).

Hiện nước đang rút dần, các địa phương đang thống kê số liệu cụ thể.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT có công văn số 357/TWPCTT-VP ngày 23/7/2018 về việc ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ gửi các tỉnh miền núi phía Bắc để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến thiên tai;

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã ban hành công điện số 20/CĐ-TW, 21/CĐ-TW ngày 23/7; số 22/TWPCTT ngày 26/7/2018 chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng, mở cửa xả đáy phù hợp với tình hình thực tế thời tiết, thủy văn;
- Ngày 24/7/2018, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra sự cố rò nước tại chân mái đê hạ lưu và khu vực trạm bơm Liên Nghĩa, tỉnh Hưng Yên và chỉ đạo phương án xử lý.

- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 08/CĐ-TCTL-QLCT ngày 24/7/2018 gửi các tỉnh phía Băc và Bắc Trung Bộ chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng.

- Ngày 25/7/2018, Bộ trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với tình hình thiên tai phức tạp khu vực miền Bắc;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện chỉ đạo của TW, sẵn sàng các phương án ứng phó; đốn đốc các địa phương tổng hợp thiệt hại và khắc phục hậu quả; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó với ATNĐ mưa lũ, sạt lở đất.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;

2. Địa phương

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm phương tiện giao thông và người qua lại; thường xuyên cử người xuống xã để hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, có phương án sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân;

  - Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh./.
	
Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên Ban chỉ đạo (để b/c);
- Lãnh đạo VPTT;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;

- BTL BĐ Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV;

- Trung tâm DBKTTV QG;

- Tổng cục PCTT (các đơn vị);

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			  Nguyễn Phương Nam


Trực ban 1:				  Vũ Hoàng
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